
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 
BINH VÀ XÃ HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: 731/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC 
TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO 

ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2014 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ về việc quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc 
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 
phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2014 (có 
danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH; 
- Lưu: VT, PC. 

BỘ TRƯỞNG 
 
 
 
 

Phạm Thị Hải Chuyền 

  



DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN 
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ 

XÃ HỘI NĂM 2014 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 731/QĐ-LĐTBXH ngày 1/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội) 

STT Văn bản hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực 

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ 
TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 

1. LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

1. Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 
18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Bộ luật lao động 
về việc làm. 

Được thay thế bởi Nghị định số 
03/2014/NĐ-CP ngày 
16/01/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Bộ luật Lao động về việc 
làm 

15/3/2014 

2. Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 
20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ 
về tuyển chọn, sử dụng và quản lý 
người lao động Việt Nam làm việc 
cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 
Việt Nam 

Được thay thế bởi Nghị định số 
75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 
của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Bộ luật 
Lao động về tuyển dụng, quản lý 
người lao động Việt Nam làm 
việc cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam 

15/9/2014 

3. Nghị định số 46/1999/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ 
về sửa đổi một số điều của Nghị định 
số 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 
năm 1998 của Chính phủ về tuyển 
chọn, sử dụng và quản lý người lao 
động Việt Nam làm việc cho tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Được thay thế bởi Nghị định số 
75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 
của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Bộ luật 
Lao động về tuyển dụng, quản lý 
người lao động Việt Nam làm 
việc cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam 

15/9/2014 

4. Nghị định số 75/2001/NĐ-CP ngày 
19 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 46/1999/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 1999 

Được thay thế bởi Nghị định số 
75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 
của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Bộ luật 
Lao động về tuyển dụng, quản lý 
người lao động Việt Nam làm 
việc cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam 

15/9/2014 



5. Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 
20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ 
về tuyển chọn, sử dụng và quản lý 
người lao động Việt Nam làm việc 
cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 
Việt Nam 

Được thay thế bởi Nghị định số 
75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 
của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Bộ luật 
Lao động về tuyển dụng, quản lý 
người lao động Việt Nam làm 
việc cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam 

15/9/2014 

6. Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 
28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ 
quy định điều kiện, thủ tục thành lập 
và hoạt động của tổ chức giới thiệu 
việc làm 

Được thay thế bởi Nghị định số 
196/2013/NĐ-CP ngày 
21/11/2013 của Chính phủ quy 
định thành lập và hoạt động của 
Trung tâm dịch vụ việc làm 

20/01/2014 

7. Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 
05 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 19/2005/NĐ-CP 

Được thay thế bởi Nghị định số 
196/2013/NĐ-CP ngày 
21/11/2013 của Chính phủ quy 
định thành lập và hoạt động của 
Trung tâm dịch vụ việc làm 

20/01/2014 

2. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 

8. Nghị định số 145/2004/NĐ-CP ngày 
14/7/2004 quy định chi tiết thi hành 
Bộ luật Lao động về việc Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam và đại diện 
của người sử dụng lao động tham gia 
với cơ quan nhà nước về chính sách, 
pháp luật và những vấn đề có liên 
quan đến quan hệ lao động 

Được thay thế bởi Nghị định số 
53/2014/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định việc cơ quan quản lý 
nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại 
diện người lao động, tổ chức đại 
diện người sử dụng lao động 
trong việc xây dựng chính sách, 
pháp luật về lao động và những 
vấn đề về quan hệ lao động 

15/7/2014 

9. Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
quy định mức lương tối thiểu vùng 
đối với người lao động làm việc ở 
doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, 
trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các 
cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao 
động 

Được thay thế bởi Nghị định số 
103/2014/NĐ-CP ngày 
11/11/2014 của Chính phủ quy 
định mức lương tối thiểu vùng 
đối với người lao động làm việc 
ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ 
hợp tác, trang trại, hộ gia đình, 
cá nhân và các cơ quan, tổ chức 
có thuê mướn lao động theo hợp 
đồng lao động 

01/01/2015 

3. LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM 

10. Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 
22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ 
về ban hành Quy định Tiêu chuẩn xã, 
phường phù hợp với trẻ em 

Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg 
ngày 30/5/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định Tiêu chuẩn 
xã, phường, thị trấn phù hợp với 
trẻ em 

15/7/2014 

4. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

11. Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 
05/4/2005 của Chính phủ quy định 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 
221/2013/NĐ-CP ngày 15/2/2014 



việc đưa người nghiện ma túy, người 
bán dâm không có nơi cư trú nhất 
định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở 
chữa bệnh. 

30/12/2013 của Chính phủ quy 
định chế độ áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính đưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc 

5. LĨNH VỰC KHÁC 

12. Quyết định số 91/2004/QĐ-TTg ngày 
24 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng 
Chính phủ về Danh mục bí mật nhà 
nước độ Tối mật của ngành Lao động 
- Thương binh và Xã hội. 

Được thay thế bởi Quyết định số 
52/2014/QĐ-TTg ngày 
16/9/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Danh mục bí mật 
nhà nước độ Tuyệt mật và Tối 
mật của ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội 

05/11/2014 

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LĐTBXH BAN HÀNH VÀ LIÊN 
TỊCH BAN HÀNH 

1. LĨNH VỰC DẠY NGHỀ 

13. Quyết định số 04/2008/QĐ-
BLĐTBXH ngày 18/02/2008 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội về việc ban hành Chương trình 
môn học Pháp luật cho các trường 
trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề 

Được thay thế bởi Thông tư số 
08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
22/4/2014 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành 
chương trình, giáo trình môn học 
Pháp luật dùng trong đào tạo 
trình độ trung cấp nghề, trình độ 
cao đẳng nghề 

06/6/2014 

14. Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH 
ngày 04/6/2010 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành 
Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ 
trung cấp nghề, trình độ cao đẳng 
nghề 

Được thay thế bởi Thông tư số 
21/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
26/8/2014 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định 
danh mục nghề đào tạo trình độ 
trung cấp nghề, trình độ cao 
đẳng nghề 

10/10/2014 

15. Thông tư số 11/2012/TT-BLĐTBXH 
ngày 15/5/2012 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc bổ 
sung danh mục nghề vào Bảng danh 
mục nghề đào tạo trình độ trung cấp 
nghề, trình độ cao đẳng nghề ban 
hành kèm theo Thông tư số 
17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
04/6/2010 

Được thay thế bởi Thông tư số 
21/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
26/8/2014 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định 
danh mục nghề đào tạo trình độ 
trung cấp nghề, trình độ cao 
đẳng nghề 

10/10/2014 

16. Quyết định số 32/2008/QĐ-
BLĐTBXH ngày 10/4/2008 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về 
việc ban hành chương trình khung 
trình độ trung cấp nghề, chương trình 
khung trình độ cao đẳng nghề cho 
nghề kỹ thuật xây dựng mỏ 

Được thay thế bởi Thông tư số 
28/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
24/10/2014 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định 
chương trình khung trình độ 
trung cấp nghề, chương trình 
khung trình độ cao đẳng nghề 
cho nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ 

11/12/2014 



17. Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-
BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 
15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị 
định 49. 

Được thay thế bởi Thông tư liên 
tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-
BTC-BLĐTBXH ngày 
30/5/2014 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội về 
việc hướng dẫn một số điều của 
Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 
14/05/2010 của Chính phủ quy 
định về miễn, giảm học phí, hỗ 
trợ chi phí học tập và cơ chế thu, 
sử dụng học phí đối với cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân từ năm học 2010-2011 
đến năm học 2014-2015 và Nghị 
định 74/2013/NĐ-CP ngày 
15/07/2013 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 49/2010/NĐ-CP 

15/7/2014 

2. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 

18. Thông tư liên tịch số 
04/2006/TTLT/BLĐTBXH-
TLĐLĐVN ngày 21/6/2006 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn thi hành khoản 3, Điều 1 
Nghị định số 145/2004/NĐ-CP ngày 
14 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ 
quy định việc tham gia ý kiến của đại 
diện người lao động và đại diện người 
sử dụng lao động với cơ quan nhà 
nước ở cấp tỉnh trong quan hệ lao 
động 

Được thay thế bởi Thông tư số 
27/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
06/10/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn việc cơ quan quản lý nhà 
nước về lao động lấy ý kiến tổ 
chức đại diện người lao động, tổ 
chức đại diện người sử dụng lao 
động ở địa phương trong việc 
xây dựng chính sách, pháp luật 
về lao động và những vấn đề về 
quan hệ lao động 

21/11/2014 

19. Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH 
ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
thực hiện mức lương tối thiểu vùng 
đối với người lao động làm việc ở 
doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, 
trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các 
cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao 
động. 

Được thay thế bởi Thông tư 
33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 
16/12/2013 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
hướng dẫn thực hiện mức lương 
tối thiểu vùng đối với người lao 
động làm việc ở doanh nghiệp, 
hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, 
hộ gia đình, cá nhân và cơ quan 
có thuê mướn lao động 

01/02/2014 

3. LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

20. Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH 
ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị định số 
34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 
2008 của Chính phủ và Nghị định số 

Được thay thế bởi Thông tư số 
03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
20/01/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
hướng dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định 102/2013/NĐ-CP 

10/3/2014 



46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 
2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 
2008 của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng và quản lý người nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam. 

ngày 05/09/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Bộ luật Lao động về lao 
động nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam 

21. Thông tư số 06/1998/TT-BLĐTBXH 
ngày 15/4/1998 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc hướng 
dẫn về khai trình việc sử dụng lao 
động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt 
động và báo cáo việc chấm dứt sử 
dụng lao động khi doanh nghiệp chấm 
dứt hoạt động 

Được thay thế bởi Thông tư số 
23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
30/8/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
hướng dẫn thực hiện một số điều 
của Nghị định 03/2014/NĐ-CP 
ngày 16/01/2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Bộ luật Lao động về 
việc làm 

20/10/2014 

22. Thông tư số 29/1999/TTLT-
BLĐTBXH-BQP ngày 06/12/1999 
của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn về 
khai trình việc sử dụng lao động khi 
doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, báo 
cáo sử dụng lao động trong quá trình 
doanh nghiệp hoạt động và báo cáo 
việc chấm dứt sử dụng lao động khi 
doanh nghiệp chấm dứt hoạt động đối 
với doanh nghiệp trong quân đội 

Được thay thế bởi Thông tư số 
23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
30/8/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
hướng dẫn thực hiện một số điều 
của Nghị định 03/2014/NĐ-CP 
ngày 16/01/2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Bộ luật Lao động về 
việc làm 

20/10/2014 

23. Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH 
ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị định số 
39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 
2003 của Chính phủ về tuyển lao 
động. 

Được thay thế bởi Thông tư số 
23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
30/8/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
hướng dẫn thực hiện một số điều 
của Nghị định 03/2014/NĐ-CP 
ngày 16/01/2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Bộ luật Lao động về 
việc làm 

20/10/2014 

4. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 

24. Quyết định số 1407/1997/QĐ-
BLĐTBXH ngày 14 tháng 11 năm 
1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc ban 
hành tiêu chuẩn trang bị phương tiện 
bảo vệ cá nhân cho các nghề, công 
việc đặc thù của ngành Dự trữ quốc 
gia 

Được thay thế bởi Thông tư số 
04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
12/02/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
hướng dẫn thực hiện chế độ 
trang bị phương tiện bảo vệ cá 
nhân 

15/4/2014 

25. Thông tư số 10/1998/TT-BLĐTBXH 
ngày 28 tháng 5 năm 1998 của Bộ 

Được thay thế bởi Thông tư số 
04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2014 



Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị 
phương tiện bảo vệ cá nhân 

12/02/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
hướng dẫn thực hiện chế độ 
trang bị phương tiện bảo vệ cá 
nhân 

26. Quyết định số 68/2008/QĐ-
BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 
2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành 
Danh mục trang bị phương tiện bảo 
vệ cá nhân cho người lao động làm 
nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, 
độc hại 

Được thay thế bởi Thông tư số 
04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
12/02/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
hướng dẫn thực hiện chế độ 
trang bị phương tiện bảo vệ cá 
nhân 

15/4/2014 

27. Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH 
ngày 14/11/2011 của Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn 
lao động các loại máy, thiết bị, vật tư 
có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 
động 

Được thay thế bởi Thông tư số 
05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
06/3/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
ban hành danh mục máy, thiết bị, 
vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn lao động 

01/5/2014 

28. Thông tư số 37/2010/TT-BLĐTBXH 
ngày 22/12/2010 hướng dẫn điều 
kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức 
hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật 
an toàn lao động đối với các máy, 
thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn lao động 

Được thay thế bởi Thông tư số 
06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
06/3/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
quy định hoạt động kiểm định kỹ 
thuật an toàn lao động đối với 
máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao động 
thuộc trách nhiệm quản lý của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội 

01/5/2014 

29. Quyết định số 66/2008/QĐ-
BLĐTBXH ngày 29/12/2008 ban 
hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an 
toàn thiết bị nâng, thang máy và thang 
cuốn 

Được thay thế bởi Thông tư số 
07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
06/3/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
ban hành 27 Quy trình kiểm định 
kỹ thuật an toàn đối với máy, 
thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn lao động thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội 

01/5/2014 

30. Quyết định số 67/2008/QĐ-
BLĐTBXH ngày 29/12/2008 ban 
hành quy trình kiểm định kỹ thuật an 
toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ 
thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, 
chai chứa khí và đường ống dẫn hơi 
nước, nước nóng 

Được thay thế bởi Thông tư 
07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
06/3/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
ban hành 27 Quy trình kiểm định 
kỹ thuật an toàn đối với máy, 
thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn lao động thuộc trách 

01/5/2014 



nhiệm quản lý của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội 

31. Thông tư số 01/2010/TT-BLĐTBXH 
ngày 12/01/2010 ban hành quy trình 
kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống 
cáp treo chở người, tàu lượn cao tốc 
và hệ thống máng trượt 

Được thay thế bởi Thông tư số 
07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
06/3/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
ban hành 27 Quy trình kiểm định 
kỹ thuật an toàn đối với máy, 
thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn lao động thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội 

01/5/2014 

5. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

32. Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-
BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 
11 năm 2006 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, 
Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc 
sức khỏe đối với người có công với 
cách mạng 

Được thay thế bởi Thông tư liên 
tịch số 13/2014/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày 
03/6/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn chế độ 
điều dưỡng phục hồi sức khỏe, 
cấp phương tiện trợ giúp, dụng 
cụ chỉnh hình đối với người có 
công với cách mạng và thân 
nhân, quản lý các công trình ghi 
công liệt sĩ 

20/7/2014 

33. Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày 29 tháng 01 
năm 2008 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng 
dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân 
liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển 
hài cốt liệt sĩ 

Được thay thế bởi Thông tư liên 
tịch số 13/2014/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày 
03/6/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn chế độ 
điều dưỡng phục hồi sức khỏe, 
cấp phương tiện trợ giúp, dụng 
cụ chỉnh hình đối với người có 
công với cách mạng và thân 
nhân, quản lý các công trình ghi 
công liệt sĩ 

20/7/2014 

34. Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 5 
năm 2009 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng 
dẫn Nghị định số 16/2007/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2007 của 
Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy 
tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa 
trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt 
sĩ. 

Được thay thế bởi Thông tư liên 
tịch số 13/2014/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày 
03/6/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn chế độ 
điều dưỡng phục hồi sức khỏe, 
cấp phương tiện trợ giúp, dụng 
cụ chỉnh hình đối với người có 
công với cách mạng và thân 
nhân, quản lý các công trình ghi 
công liệt sĩ 

20/7/2014 



35. Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-
BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 11 tháng 
9 năm 2010 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, 
Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư 
liên tịch số 17/2006/TTLT-
BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 
11 năm 2006 và thay thế Thông tư 
liên tịch số 06/2007/TTLT-
BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12 tháng 
4 năm 2007 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, 
Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc 
sức khỏe đối với người có công với 
cách mạng. 

Được thay thế bởi Thông tư liên 
tịch số 13/2014/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày 
03/6/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn chế độ 
điều dưỡng phục hồi sức khỏe, 
cấp phương tiện trợ giúp, dụng 
cụ chỉnh hình đối với người có 
công với cách mạng và thân 
nhân, quản lý các công trình ghi 
công liệt sĩ. 

20/7/2014 

6. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

36. Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH 
ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn tổ chức, hoạt động của cơ 
sở hỗ trợ nạn nhân theo Quyết định số 
17/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 
năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

Được thay thế bởi Thông tư số 
35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 
30/12/2013 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Nghị định số 09/2013/NĐ-CP 
ngày 11/01/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật phòng, chống mua 
bán người. 

15/02/2014 

37. Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-
BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 08 
tháng 5 năm 2008 của liên Bộ: Công 
an, Quốc phòng, Ngoại giao, Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn trình tự, thủ tục xác minh, xác 
định, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn 
bán từ nước ngoài trở về. 

Được thay thế bởi Thông tư liên 
tịch số 01/2014/TTLT-BCA-
BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 
10/02/2014 của Bộ Công an, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội, Bộ 
Ngoại giao về việc hướng dẫn 
trình tự, thủ tục và quan hệ phối 
hợp trong việc xác minh, xác 
định, tiếp nhận và trao trả nạn 
nhân bị mua bán 

25/3/2014 

38. Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-
BTC-BLĐTBXH quy định quản lý sử 
dụng kinh phí thực hiện chế độ áp 
dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa 
bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, 
hỗ trợ với đối tượng trong cơ sở chữa 
bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại 
gia đình và cộng đồng 

Được thay thế bởi Thông tư liên 
tịch 148/2014/TTLT-BTC-
BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của 
Bộ Tài chính, Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
quy định quản lý và sử dụng 
kinh phí thực hiện chế độ áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc; chế độ đối với người chưa 
thành niên, người tự nguyện 
chữa trị, cai nghiện tại Trung 

22/11/2014 



tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao 
động xã hội và tổ chức cai 
nghiện ma túy tại gia đình và 
cộng đồng 

7. LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM 

39. Thông tư số 22/2010/TT-BLĐTBXH 
ngày 12/8/2010 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc quy 
định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp 
với trẻ em 

Được thay thế bởi Thông tư số 
25/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
06/9/2014 về việc hướng dẫn 
trình tự, thủ tục đánh giá, công 
nhận xã, phường, thị trấn phù 
hợp với trẻ em 

22/10/2014 

8. LĨNH VỰC KHÁC 

40. Thông tư số 35/2011/TT-BLĐTBXH 
ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn công tác Thi đua, Khen 
thưởng ngành Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

Được thay thế bởi Thông tư số 
30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
24/10/2014 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
quy định chi tiết và hướng dẫn 
thực hiện công tác thi đua, khen 
thưởng ngành Lao động Thương 
binh và Xã hội 

11/12/2014 

41. Thông tư liên tịch số 79/2004/TTLT-
BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 
04/11/2004 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Bộ 
Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị 
định số 102/2004/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2004 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh cơ yếu về chế độ, chính 
sách đối với người làm công tác cơ 
yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc 
hoặc chuyển sang làm công tác khác 
trong tổ chức cơ yếu. 

Được thay thế bởi Thông tư liên 
tịch số 11/2014/TTLT-BQP-
BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 
05/3/2014 của Bộ Quốc phòng, 
Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội, Bộ Tài chính về 
việc hướng dẫn thực hiện chế độ, 
chính sách đối với người làm 
công tác cơ yếu nghỉ hưu, 
chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, 
từ trần hoặc chuyển sang làm 
công tác khác trong tổ chức cơ 
yếu 

19/4/2014 

Tổng số văn bản hết hiệu lực toàn bộ (phần A): 41 văn bản 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014 

STT Văn bản hết hiệu lực một 
phần 

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực 

1. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 

1. Quyết định số 87-CT ngày 
01 tháng 3 năm 1985 của 
Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng về chế độ, chính sách 
đối với cán bộ sang giúp Lào 
và Campuchia 

Khoản 7 Điều 2 Được thay thế bởi Quyết 
định số 57/2013/QĐ-TTg 
ngày 14/10/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về trợ cấp 
một lần đối với người được 
cử làm chuyên gia sang 
giúp Lào và Campuchia 

01/01/2014 



2. LĨNH VỰC DẠY NGHỀ 

2. Thông tư liên tịch số 
16/2006/TTLT/BLĐTBXH-
BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 
11 năm 2006 của Liên Bộ 
Lao động-Thương binh và 
Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo và Bộ Tài chính hướng 
dẫn về chế độ ưu đãi trong 
giáo dục và đào tạo đối với 
người có công với cách 
mạng và con của họ. 

Nội dung hỗ trợ học 
phí đối với học sinh, 
sinh viên học tại các 
cơ sở đào tạo dân lập, 
tư thục quy định tại 
điểm a khoản 2 phần 
II 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 
liên tịch số 20/2014/TTLT-
BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 
ngày 30/5/2014 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Bộ 
Tài chính, Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về 
việc hướng dẫn một số điều 
của Nghị định 
49/2010/NĐ-CP ngày 
14/05/2010 của Chính phủ 
quy định về miễn, giảm 
học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập và cơ chế thu, sử dụng 
học phí đối với cơ sở giáo 
dục thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân từ năm học 
2010-2011 đến năm học 
2014-2015 và Nghị định 
74/2013/NĐ-CP ngày 
15/07/2013 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 
49/2010/NĐ-CP 

 

15/7/2014 

3. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

3. Thông tư số 21/2012/TT-
BLĐTBXH ngày 05/9/2012 
của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn 
quy trình điều tra, rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo hàng 
năm. 

Khoản 1, Điều 2; Mục 
a, Khoản 2, Điều 4; 
Khoản 5, Điều 4; Mục 
c, Khoản 1, Điều 5; 
Điều 6; Cột 7, Mục 7; 
Cột 8, Mục 8 về 
thông tin các thành 
viên của hộ tại Phụ 
lục 7 (Phiếu C); Nội 
dung mã quy định tại 
cột 8 tại Phụ lục 7 
(Phiếu C) và các Phụ 
lục số 8, 9, 10. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 
số 24/2014/TT-BLĐTBXH 
ngày 06/9/2014 của Bộ Lao 
động Thương binh và Xã 
hội về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư 21/2012/TT-
BLĐTBXH ngày 
05/09/2012 của Bộ Lao 
động Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn quy trình 
điều tra, rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo hàng năm. 

01/11/2014 

4. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

4. Nghị định số 135/2004/NĐ-
CP ngày 10/6/2004 quy định 
chế độ áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ 
chức hoạt động cơ sở chữa 
bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi 
phạm hành chính và chế độ 

Điều 2, 3, 4, 5, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38 và Chương IV 

Được bãi bỏ bởi Nghị định 
số 221/2013/NĐ-CP ngày 
30/12/2013 của Chính phủ 
quy định chế độ áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính 
đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc 

15/2/2014 



áp dụng biện pháp đối với 
người chưa thành niên người 
tự nguyện và cơ sở chữa 
bệnh. 

5. Nghị định số 61/2011/NĐ-
CP ngày 26/7/2011 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số Điều Nghị định số 
135/2004/NĐ-CP ngày 10 
tháng 6 năm 2004 quy định 
chế độ áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ 
chức hoạt động cơ sở chữa 
bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi 
phạm hành chính và chế độ 
áp dụng biện pháp đối với 
người chưa thành niên người 
tự nguyện. 

Khoản 2, Khoản 3 
Điều 1 

Được bãi bỏ bởi Nghị định 
số 221/2013/NĐ-CP ngày 
30/12/2013 của Chính phủ 
quy định chế độ áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính 
đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc 15/2/2014 

5. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

6. Thông tư số 05/2013/TT-
BLĐTBXH ngày 15/5/2013 
của Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội về việc 
hướng dẫn về thủ tục lập hồ 
sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện 
chế độ ưu đãi người có công 
với cách mạng và thân nhân. 

Mẫu HH2, Mẫu HH3, 
Mẫu HH5 và Mẫu 
HH6 

Được thay thế bởi Thông 
tư liên tịch số 
41/2013/TTLT-BYT-
BLĐTBXH của Bộ Y tế, 
Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội về việc hướng 
dẫn khám giám định bệnh, 
tật, dị dạng, dị tật có liên 
quan đến phơi nhiễm với 
chất độc hóa học đối với 
người hoạt động kháng 
chiến và con đẻ của họ. 

05/01/2014 

Tổng số văn bản phần hết hiệu lực 1 phần (phần B): 6 văn bản 

  


